
Tỉnh Sơn La
Số 02 + 03 Ngày 10 tháng 01 năm 2026

MỤC LỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

UBND TỈNH

04/01/2026 Quyết định của UBND tỉnh số 01/2026/QĐ-UBND quy
định mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất hàng
năm trên địa bàn tỉnh Sơn La.

3

07/01/2026 Quyết định của UBND tỉnh số 02/2026/QĐ-UBND bãi
bỏ Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 05/9/2019
của UBND tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt
hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa
bàn tỉnh Sơn La.

8

08/01/2026 Quyết định của UBND tỉnh số 03/2026/QĐ-UBND bãi
bỏ Quyết định số 68/2025/QĐ-UBND ngày 22/7/2025
của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công
nghệ tỉnh Sơn La

9

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

UBND TỈNH

03/01/2026 Quyết định của UBND tỉnh số 16/QĐ-UBND phê duyệt
Danh sách khách hàng sử dụng điện thuộc diện ưu tiên
cấp điện khi bên bán điện thực hiện ngừng, giảm mức
cung cấp điện trong hệ thống điện trên địa bàn tỉnh Sơn
La năm 2026

10

06/01/2026 Quyết định của UBND tỉnh số 33/QĐ-UBND ban hành
Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026.

61



06/01/2026 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh số 35/QĐ-UBND
phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn phát triển nguồn
nhân lực số tỉnh Sơn La năm 2026.
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 01/2026/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 04 tháng 01 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá  

thuê đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15, Luật số 58/2024/QH15, Luật số 

71/2025/QH15, Luật số 84/2025/QH15; Luật số 93/2025/QH15 và Luật số 

95/2025/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;  

Căn cứ Nghị định số 103/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiền sử 

dụng đất, tiền thuê đất sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 291/2025/NĐ-CP;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính; ý kiến thống nhất của HĐND tỉnh 

tại Nghị quyết số 607/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2025 của HĐND tỉnh Sơn La;  

UBND ban hành Quyết định quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá 

thuê đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất theo quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 26 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 

của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 291/2025/NĐ-CP.  

2. Đối tượng áp dụng  

a) Cơ quan nhà nước thực hiện việc quản lý, tính, thu tiền thuê đất.  

b) Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 4 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 

được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm không thông qua hình thức 

đấu giá.  

c) Các đối tượng khác liên quan đến việc tính, thu, nộp, quản lý tiền thuê đất.  
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 Điều 2. Quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất đối với đất 

nông nghiệp, đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La  

1. Mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất đối với đất nông nghiệp là: 

0,5%  

2. Mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất đối với đất phi nông nghiệp 

được quy định cho từng xã, phường.  

(có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành  

1. Sở Tài chính đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện 

Quyết định này. 

2. Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra việc tuân thủ quy định tại Quyết định này.  

Xử lý theo thẩm quyền, hoặc báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi 

phạm theo quy định của pháp luật.  

3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Trưởng Thuế 

tỉnh Sơn La; Chủ tịch UBND các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Điều 4. Hiệu lực thi hành  

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2026.  

2. Quyết định số 44/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2024 của UBND 

tỉnh quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) đơn giá thuê đất hàng năm trên địa bàn tỉnh 

Sơn La hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành./. 
 

 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  

Nguyễn Đình Việt 
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Phụ lục 

QUY ĐỊNH MỨC TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) TÍNH ĐƠN GIÁ  

THUÊ ĐẤT HÀNG NĂM ĐỐI VỚI ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA 
 (Kèm theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 04/01/2026 của UBND tỉnh Sơn La 

 

 

STT Tên ĐVHC cấp xã 
Mức tỷ lệ phần trăm (%)                           

đơn giá thuê đất hàng năm 

1 Phường Tô Hiệu 2,0% 

2 Phường Chiềng An 2,0% 

3 Phường Chiềng Cơi 2,0% 

4 Phường Chiềng Sinh 2,0% 

5 Phường Mộc Châu 2,0% 

6 Phường Mộc Sơn 2,0% 

7 Phường Vân Sơn 2,0% 

8 Phường Thảo Nguyên 2,0% 

9 Xã Đoàn Kết 1,0% 

10 Xã Lóng Sập 0,5% 

11 Xã Chiềng Sơn 1,0% 

12 Xã Tân Yên 1,0% 

13 Xã Vân Hồ 1,5% 

14 Xã Song Khủa 0,5% 

15 Xã Tô Múa 0,5% 

16 Xã Xuân Nha 0,5% 

17 Xã Quỳnh Nhai 1,5% 

18 Xã Mường Chiên 0,5% 

19 Xã Mường Giôn 1,0% 

20 Xã Mường Sại 0,5% 

21 Xã Thuận Châu 1,5% 

22 Xã Chiềng La 0,5% 

23 Xã Nậm Lầu 0,5% 

24 Xã Muổi Nọi 0,5% 
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STT Tên ĐVHC cấp xã 
Mức tỷ lệ phần trăm (%)                           

đơn giá thuê đất hàng năm 

25 Xã Mường Khiêng 0,5% 

26 Xã Co Mạ 0,5% 

27 Xã Bình Thuận 1,0% 

28 Xã Mường É 0,5% 

29 Xã Long Hẹ 0,5% 

30 Xã Mường Bám 0,5% 

31 Xã Mường La 1,5% 

32 Xã Chiềng Lao 0,5% 

33 Xã Mường Bú 1,5% 

34 Xã Chiềng Hoa 0,5% 

35 Xã Ngọc Chiến 0,5% 

36 Xã Bắc Yên 1,5% 

37 Xã Tà Xùa 0,5% 

38 Xã Tạ Khoa 0,5% 

39 Xã Xím Vàng 0,5% 

40 Xã Pắc Ngà 0,5% 

41 Xã Chiềng Sại 0,5% 

42 Xã Phù Yên 1,5% 

43 Xã Gia Phù 1,0% 

44 Xã Tường Hạ 0,5% 

45 Xã Mường Cơi 1,5% 

46 Xã Mường Bang 0,5% 

47 Xã Tân Phong 0,5% 

48 Xã Kim Bon 0,5% 

49 Xã Suối Tọ 0,5% 

50 Xã Yên Châu 1,5% 

51 Xã Chiềng Hặc 0,5% 

52 Xã Lóng Phiêng 0,5% 

53 Xã Yên Sơn 0,5% 
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STT Tên ĐVHC cấp xã 
Mức tỷ lệ phần trăm (%)                           

đơn giá thuê đất hàng năm 

54 Xã Phiêng Khoài 0,5% 

55 Xã Chiềng Mai 0,5% 

56 Xã Mai Sơn 1,5% 

57 Xã Phiêng Pằn 0,5% 

58 Xã Chiềng Mung 1,5% 

59 Xã Phiêng Cằm 0,5% 

60 Xã Mường Chanh 1,0% 

61 Xã Tà Hộc 1,0% 

62 Xã Chiềng Sung 1,5% 

63 Xã Bó Sinh 0,5% 

64 Xã Chiềng Khương 1,0% 

65 Xã Mường Hung 0,5% 

66 Xã Chiềng Khoong 0,5% 

67 Xã Mường Lầm 0,5% 

68 Xã Nậm Ty 0,5% 

69 Xã Sông Mã 1,5% 

70 Xã Huổi Một 0,5% 

71 Xã Chiềng Sơ 1,0% 

72 Xã Sốp Cộp 1,5% 

73 Xã Púng Bánh 0,5% 

74 Xã Mường Lạn 0,5% 

75 Xã Mường Lèo 0,5% 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 02/2026/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 07 tháng 01 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Bãi bỏ Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 05/9/2019  

của UBND tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ  

đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Công chứng số 46/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 104/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp; 

UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 35/2019/QĐ-

UBND ngày 05 tháng 9 năm 2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí 

xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 

2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành 

lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2026./. 
  

 . TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Đặng Ngọc Hậu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 
 

Số: 03/2026/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 08 tháng 01 năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Bãi bỏ Quyết định số 68/2025/QĐ-UBND ngày 22/7/2025 của UBND tỉnh  

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;  

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP;  

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 

UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;   

Căn cứ Thông tư số 10/2025/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND cấp tỉnh, cấp xã về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Khoa học và Công nghệ;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La;  

UBND ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định số 68/2025/QĐ-UBND ngày 

22 tháng 7 năm 2025 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La.  

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản  

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 68/2025/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 

2025 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La.  

Điều 2. Điều khoản thi hành  

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 01 năm 2026./.  
 

   TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  

Nguyễn Đình Việt 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 16/QĐ-UBND Sơn La, ngày 03 tháng 01 năm 2026  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Danh sách khách hàng sử dụng điện thuộc diện ưu tiên  

cấp điện khi bên bán điện thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện  

trong hệ thống điện trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2026 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Điện lực ngày 30 tháng 11 năm 2024;  

Căn cứ Nghị định số 18/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2025 của Chính 

phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực liên quan đến hoạt động mua 

bán điện và tình huống đảm bảo cung cấp điện;  

Căn cứ Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ 

Công Thương quy định về trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện;  

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 368/TTr-SCT ngày 24 tháng 

12 năm 2025.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện thuộc diện ưu tiên cấp 

điện khi bên bán điện thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện trong hệ thống điện 

trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2026.  

(có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Sở Công Thương  

Giám sát việc triển khai thực hiện cung cấp điện của Công ty Điện lực Sơn La 

theo Danh sách khách hàng đã được phê duyệt tại Quyết định này theo đúng quy 

định của Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ Công 

Thương quy định về trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện.  

2. Công ty Điện lực Sơn La  

- Xây dựng kế hoạch cung cấp điện theo công suất được phân bổ khi hệ thống 

điện quốc gia thiếu nguồn năm 2026, trong đó đảm bảo cấp điện cho danh sách khách 

hàng sử dụng điện thuộc diện ưu tiên cấp điện khi bên bán điện thực hiện ngừng, 

giảm mức cung cấp điện trong hệ thống điện trên địa bàn tỉnh Sơn la năm 2026 đã 

được phê duyệt tại Quyết định này, đặc biệt đảm bảo cung cấp điện cho các sự kiện 

chính trị - xã hội quan trọng diễn ra trong năm 2026.  
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- Thực hiện công bố công khai, tổ chức thực hiện việc cung cấp điện theo 

Danh sách khách hàng đã được phê duyệt tại Quyết định này.  

- Trong trường hợp xảy ra sự cố hệ thống lưới điện; có nguy cơ gây mất an 

toàn nghiêm trọng cho người, thiết bị và hệ thống điện phải thực hiện đúng nội dung, 

trình tự quy định tại Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của 

Bộ Công Thương.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Chủ tịch 

UBND các xã, phường; Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La; Thủ trưởng các đơn vị 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.  
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Thành Công 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

Số: 33/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Sơn La, ngày 06 tháng 01 năm 2026  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 22 tháng 6 năm 2023;  

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính 

trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 

quốc gia; 

Căn cứ Nghị định số 137/2024/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2024 của 

Chính phủ quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước và hệ thống thông 

tin phục vụ giao dịch điện tử; 

Căn cứ Kế hoạch hành động số 333-KH/TU ngày 07 tháng 5 năm 2025 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 

2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số quốc gia;  

Căn cứ Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2025 của UBND 

tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 

phủ và Kế hoạch hành động số 333-KH/TU ngày 07 tháng 5 năm 2025 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 

2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số quốc gia; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số   

421/TTr-SKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh 

Sơn La năm 2026. 

Điều 2. Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch 

UBND các xã, phường quyết định ban hành kế hoạch (hoặc sửa đổi, bổ sung kế 

hoạch đã ban hành) để cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và chịu trách 

nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo hiệu quả, hoàn thành 

gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp theo dõi trước ngày 10 tháng 01 năm 

2026; định kỳ hàng quý, năm báo cáo kết quả về Sở Khoa học và Công nghệ để 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 
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Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, 

ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường tổng hợp, báo cáo 

tình hình thực hiện kế hoạch với UBND tỉnh để có giải pháp chỉ đạo kịp thời. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ 

quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, phường và các cá nhân liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

Hà Trung Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

KẾ HOẠCH  

Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026 

 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH 

- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về 

đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 

- Nghị định số 137/2024/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

quy định về giao dịch điện tử của cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin phục vụ 

giao dịch điện tử; 

- Kế hoạch hành động số 333-KH/TU ngày 07 tháng 5 năm 2025 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 

2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 

và chuyển đổi số quốc gia;  

- Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2025 của UBND tỉnh về 

thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ và 

Kế hoạch hành động số 333-KH/TU ngày 07 tháng 5 năm 2025 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của 

Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số quốc gia; 

- Quyết định số 3605/QĐ-BKHCN ngày 10 tháng 11 năm 2025 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ ban hành Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp 

vụ thuộc phạm vi quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã sau sắp xếp đơn 

vị hành chính (giai đoạn 2025 - 2026); 

- Công văn số 5511/BKHCN-CĐSQG ngày 10 tháng 10 năm 2025 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng 

Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2026. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

- Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của 

chuyển đổi số, người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng những thành quả do 

chuyển đổi số mang lại theo tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.  

- Thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kế hoạch, Kết luận của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số, các phiên họp toàn thể, chuyên đề của Ban 

Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, 

chuyển đổi số và Đề án 06.  

2. Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể (chi tiết tại Phụ lục I kèm theo) 
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III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kiểm tra, giám sát hoạt động 

chuyển đổi số  

- Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo của 

UBND tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và 

Đề án 06 (Ban Chỉ đạo 1287). Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND 

các xã, phường có trách nhiệm chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện và triển khai hiệu quả 

Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2026 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình gắn với 

các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ Chuyển đổi số của tỉnh. 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát đối với việc triển khai thực hiện các chương 

trình, kế hoạch, nhiệm vụ chuyển đổi số của đơn vị, bộ phận trực thuộc; việc thực 

hiện quy định pháp luật trong thực hiện các chương trình, đề án, dự án chuyển đổi số. 

2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số 

- Các cấp, các ngành, các doanh nghiệp thường xuyên tuyên truyền cho cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân về chủ trương của Đảng, nhà 

nước, của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị về chuyển đổi số.  

- Xây dựng, phát hành các sản phẩm tuyên truyền, truyền thông về chuyển 

đổi số ngành, lĩnh vực, địa phương; xây dựng phóng sự phát thanh, truyền hình 

tuyên truyền về thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; thông qua các hội nghị, 

hội thảo, hội thi, hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026; 

thông qua việc chia sẻ các sáng kiến, cách làm hay, mô hình điển hình hiệu quả về 

chuyển đổi số của cơ quan nhà nước, của doanh nghiệp, của người dân; thông qua 

việc tuyên truyền, hướng dẫn của Tổ công nghệ số cộng đồng. Triển khai hiệu quả 

phong trào thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030. 

3. Thể chế, chính sách số 

- Xây dựng các văn bản tổ chức thực hiện và hướng dẫn thi hành cụ thể hóa 

các văn bản của Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về chuyển đổi số. 

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính hỗ trợ hoạt động của Tổ công nghệ số 

cộng đồng (sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương); cơ chế, chính sách 

giảm phí, lệ phí cho người dân sử dụng thủ tục hành chính trực tuyến. 

4. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số  

Ưu tiên đầu tư, xây dựng, phát triển hạ tầng số đi trước một bước để thúc 

đẩy chuyển đổi số của tỉnh, phục vụ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo 

Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2025 của UBND tỉnh về ban 

hành kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2025 - 2030, 

trong đó tập trung: 

- Đôn đốc, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông đẩy mạnh phát triển hạ 

tầng băng rộng di động, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ băng rộng di động. 
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- Tập trung xây dựng, phát triển kho dữ liệu của tỉnh, cơ sở dữ liệu các 

ngành, lĩnh vực; kết nối, liên thông dữ liệu tiến tới từng bước quản lý điều hành 

dựa trên dữ liệu, cung cấp dữ liệu mở cho người dân, doanh nghiệp.  

- Đầu tư nâng cấp trang thiết bị CNTT như: máy tính cá nhân, máy scan, 

photo, mạng LAN,… cho các cơ quan, đơn vị để đáp ứng yêu cầu công việc trên 

môi trường mạng. Đặc biệt là nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, đáp ứng triển khai DVCTT toàn trình, số hóa 

hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. 

- Ứng dụng giải pháp công nghệ (IoT, AI, GIS...) trong giám sát môi trường, 

quản lý tài nguyên, cảnh báo thiên tai. Thúc đẩy nông nghiệp thông minh, tiết kiệm 

năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo, hướng đến phát triển xanh, bền vững 

- Triển khai tích hợp các cảm biến IoT vào các cơ sở hạ tầng truyền thống 

như: giao thông vận tải, năng lượng, y tế, giáo dục, trong quy hoạch và xây dựng 

cơ sở hạ tầng công cộng.  

5. Xây dựng chính quyền số  

- Nâng cấp các hệ thống thông tin dùng chung đảm bảo nhanh hơn, mạnh 

hơn, phục vụ kịp thời cho hoạt động của hệ thống chính trị trên môi trường mạng, 

bao gồm: (1) Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến 2 cấp từ tỉnh đến xã; (2) Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Sơn La; (3) Hệ thống Cổng 

thông tin điện tử; (4) Cổng dữ liệu mở tỉnh; (5) Hệ thống Quản lý văn bản và điều 

hành; (6) Hệ thống thông tin báo cáo kinh tế xã hội; (7) Hệ thống thông tin phục vụ 

họp-eCabinet.  

- Phát triển Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của tỉnh. Đẩy mạnh ứng 

dụng AI phục vụ hoạt động của hệ thống chính trị. 

- Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu trên 70% hồ sơ thủ 

tục hành chính giải quyết trực tuyến toàn trình. Tập trung thực hiện tái cấu trúc quy 

trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở số hóa, tái sử dụng dữ 

liệu, liên thông điện tử và thanh toán trực tuyến.  

- Triển khai các Hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành, phấn đấu mỗi 

ngành lựa chọn ưu tiên xây dựng 01-2 dữ liệu cần thiết nhất để ưu tiên bố trí nguồn 

lực triển khai thực hiện. Triển khai chuẩn hóa dữ liệu bản đồ và xây dựng, vận 

hành hệ thống quản lý, chia sẻ bản đồ số tỉnh Sơn La; xây dựng CSDL đất đai, 

khoa học công nghệ, giao thông, xây dựng, tư pháp, công thương, tài chính, văn 

hóa, thể thao, du lịch, công chức, viên chức… 

6. Phát triển kinh tế số  

Thúc đẩy phát triển kinh tế số, bao gồm: (i) Kinh tế số trong các ngành, lĩnh 

vực; (ii) Kinh tế số công nghiệp CNTT và dịch vụ viễn thông; (iii) Kinh tế của các 

nền tảng số, các hệ thống trực tuyến kết nối giữa cung và cầu và các dịch vụ trực 

tuyến trên mạng. Trong đó, tập trung vào các hoạt động: 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 02 + 03/Ngày 10-01-2026 65



 

- Triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ hợp tác xã, nông dân ứng dụng công nghệ 

số, chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, tham gia sàn thương mại điện tử. 

- Triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc, quản lý chất lượng một số sản 

phẩm, hàng hóa nông nghiệp chủ lực của tỉnh. 

- Xây dựng Nền tảng số Du lịch thông minh. Xây dựng bảo tàng số ứng 

dụng công nghệ AI để khai thác, phát huy giá trị hiện vật. 

- Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hóa đơn điện tử, nộp thuế điện tử… 

7. Từng bước xây dựng, hình thành xã hội số 

Hình thành xã hội số với các đặc trưng cơ bản gồm: (i) Công dân số (danh 

tính số, phương tiện số, kỹ năng số và tài khoản số); (ii) Kết nối số (tỷ lệ dân số 

được phủ mạng cáp quang, mạng di động băng rộng và tỷ lệ người dùng Internet). 

(iii) Văn hóa số (mức độ sử dụng dịch vụ số trên mạng, mức độ sử dụng các dịch 

vụ y tế số, giáo dục số của người dân). Trong đó, tập trung vào các hoạt động cụ 

thể như: 

- Triển khai Hệ thống học bạ số trong các trường phổ thông và Trung tâm 

Giáo dục thường xuyên (Tiểu học, THCS, THPT, GDTX). 

- Mua sắm trang bị cho phòng học thông minh (năm 2026 tập trung triển 

khai tại các trường cấp THPT, xây dựng dữ liệu các bài giảng điện tử). 

- Triển khai hồ sơ Bệnh án điện tử trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

- Tiếp tục triển khai Sổ sức khoẻ điện tử phục vụ tích hợp thẻ BHYT trên 

ứng dụng VNeID cho toàn bộ công dân có tài khoản định danh điện tử mức 2, có 

tham gia BHYT khi tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

công lập và ngoài công lập đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh. 

- Triển khai phòng khám trực tuyến, kết nối liên thông một số bệnh viện 

tuyến tỉnh với bệnh viện tuyến Trung ương 

- Tiếp tục triển khai mô hình bệnh viện thông minh tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh theo Đề án đã được phê duyệt. 

- Đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ chữ ký số cho cá nhân, tổ chức để 

thúc đẩy người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường 

mạng, tiến tới sử dụng trong cả các giao dịch điện tử khác như tài chính, thương 

mại điện tử 

8. An toàn thông tin mạng 

Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các HTTT, 

CSDL do các sở, ngành quản lý, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

9. Phát triển nhân lực số  

- Triển khai các giải pháp phát triển nguồn nhân lực số tỉnh Sơn La. 
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- Triển khai tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho 

đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên trách và trực tiếp triển khai chuyển đổi số trong các 

cơ quan nhà nước, phổ cập kỹ năng số cho người dân và doanh nghiệp. 

10. Hợp tác, liên kết vùng, quốc tế 

- Tổ chức hội nghị, hội thảo kết nối về chuyển đổi số. Mời chuyên gia có 

kinh nghiệm thực tế về chuyển đổi số tham gia chia sẻ, trao đổi.  

- Tham gia diễn đàn, hội thảo, hợp tác, học tập kinh nghiệm chuyển đổi số 

với các địa phương. Tham gia các diễn đàn, học tập kinh nghiệm của các tổ chức 

quốc tế về chuyển đổi số. 

(chi tiết tại Phụ lục II kèm theo) 

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Phát huy, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành chuyển đổi số 

Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; ban hành chương trình, kế hoạch hoạt động, 

kiểm tra, đánh giá chỉ đạo của Ban Chỉ đạo. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng 

số cho cán bộ công chức, người dân, doanh nghiệp 

- Ứng dụng các kênh truyền thông đa dạng để nâng cao nhận thức, hình 

thành văn hóa số cho người dân, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ chính quyền số; 

đưa nội dung đào tạo kỹ năng số vào chương trình giảng dạy từ cấp tiểu học. Đẩy 

mạnh truyền thông “Chuyển đổi số quốc gia”, “Chuyển đổi số tỉnh Sơn La” trên 

Cổng, Trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội, qua đó thường xuyên chỉ đạo các 

sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tuyên truyền, hướng dẫn đến từng cán bộ, 

công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị trực thuộc tham gia vào kênh truyền 

thông chuyển đổi số quốc gia để được cập nhật kịp thời thông tin mới nhất về 

chuyển đổi số phục vụ công tác và đời sống. 

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các sự kiện về phát triển kinh tế số, xã hội 

số và kết quả thực hiện các nội dung của Kế hoạch; lồng ghép nội dung về kinh tế 

số, xã hội số trong các sự kiện, triển lãm về phát triển kinh tế - xã hội.  

- Triển khai các nền tảng đào tạo kỹ năng số cho người dân; phát động và 

triển khai có hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng, ứng dụng các nền tảng, kênh tương tác trực tuyến giữa cơ quan 

nhà nước và người dân, doanh nghiệp; phổ cập điện thoại thông minh đến mọi 

người dân… 

3. Phát triển, thu hút nguồn nhân lực chuyển đổi số 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp 

chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai Chuyển đổi số tại cơ quan, đơn 

vị, địa phương mình. Quan tâm bố trí cán bộ phụ trách chuyển đổi số của cơ quan, 
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địa phương, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ 

năng cho cán bộ làm công tác chuyển đổi số. Triển khai các biện pháp thu hút nhân 

lực; bồi dưỡng, phát triển nhân lực tại chỗ bằng các chính sách đãi ngộ trong tuyển 

dụng, chuyển ngạch, nâng ngạch, …  

- Kiện toàn, hỗ trợ hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng, thành lập tổ 

ứng cứu công nghệ và nghiệp vụ tại 100% xã, phường.  Huy động các tổ chức đoàn 

thể, đoàn thanh niên, các lực lượng vũ trang, giáo viên, doanh nghiệp công nghệ số 

trên địa bàn tham gia hỗ trợ nhân dân trong việc tiếp cận nâng cao chuyển đổi số.  

- Hợp tác với các cơ quan, tổ chức liên quan, doanh nghiệp công nghệ để thu 

hút chuyên gia, nguồn lực, tìm hiểu giải pháp, công nghệ phục vụ chuyển đổi số. 

4. Đảm bảo nguồn lực tài chính 

- Ưu tiên sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và huy động các nguồn 

vốn hợp pháp khác nhằm đa dạng hóa nguồn lực để phát triển chính quyền số; tăng 

cường thực hiện giải pháp thuê dịch vụ công nghệ thông tin. 

- Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp để phát triển 

cơ sở hạ tầng số. Ưu tiên bố trí vốn đầu tư công để thực hiện các dự án phát triển 

hạ tầng, trung tâm dữ liệu, cơ sở dữ liệu, nền tảng, các ứng dụng, dịch vụ của tỉnh.  

- Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cho ứng dụng CNTT để nâng cao 

năng lực cạnh tranh, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm. 

- Huy động các nguồn tài chính, lồng ghép các chương trình, dự án, đẩy mạnh 

xã hội hóa để thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số (Vốn chương trình mục tiêu quốc 

gia; Nguồn vốn đầu tư công; Nguồn vốn sự nghiệp; Vốn của các doanh nghiệp). 

- Huy động nguồn lực của các Tập đoàn viễn thông trên địa bàn để đẩy 

mạnh phát triển hạ tầng số. Huy động nguồn lực của doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác thông qua các chính sách khuyến khích, 

thu hút doanh nghiệp công nghệ số đầu tư phát triển chuyển đổi số để thực hiện Kế 

hoạch của doanh nghiệp.  

5. Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nghiên cứu 

trong nước và quốc tế 

Triển khai các hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức 

nghiên cứu trong nước và quốc tế về chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin 

mạng (thăm quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm; tham gia các tổ chức quốc tế, các 

sáng kiến quốc tế…). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch. 
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- Tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 thống nhất chỉ đạo 

triển khai các chương trình, dự án về chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính 

nhà nước để tránh chồng chéo, lãng phí. 

- Chủ trì, tham mưu Ban Chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 xây dựng Kế hoạch thực 

hiện kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi 

số tại một số cơ quan, đơn vị. Theo dõi, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện Kế 

hoạch chuyển đổi số hàng năm của các sở, ban, ngành, xã, phường, báo cáo UBND 

tỉnh để có biện pháp xử lý kịp thời.  

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các ứng dụng, phần mềm, nền 

tảng dùng chung đến các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh, đánh giá hiệu quả sử 

dụng để nhân rộng.  

2. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan 

tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí, lồng ghép các nguồn kinh phí đảm bảo thực 

hiện các nhiệm vụ Kế hoạch chuyển đổi số năm 2026 của tỉnh. 

3. Sở Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành, 

UBND các xã, phường tham mưu, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm cho các đơn vị 

sau khi có đề xuất của các cơ quan, đơn vị liên quan và theo chỉ đạo, hướng dẫn 

của các bộ, ngành có thẩm quyền; đăng ký chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

công chức quản lý, chuyên trách về CNTT, chuyển đổi số trình UBND tỉnh phê 

duyệt (nếu có). 

4. Các sở, ban, ngành, UBND xã, phường  

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành, đơn vị, địa phương, 

điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch chuyển đổi số đơn vị, địa phương mình đảm bảo phù 

hợp với Kế hoạch Chuyển đổi số của tỉnh, hoàn thành trước ngày 10 tháng 01 

năm 2026. Chỉ đạo triển khai, hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch thuộc cơ quan, 

đơn vị, lĩnh vực quản lý 

- Phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo của UBND 

tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 

06; thực hiện tự kiểm tra, theo dõi tình hình triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi 

số tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc. 

- Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp vị trí việc làm, phân công cán bộ lãnh đạo, 

chuyên viên có năng lực tham mưu, kiến thức chuyên môn làm đầu mối phụ trách 

lĩnh vực khoa học công nghê, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, an toàn thông tin 

mạng đáp ứng yêu cầu về chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

chuyển đổi số cho ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị. 
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- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ 

tầng CNTT; chủ động triển khai các giải pháp tạo lập, số hóa, chuyển đổi, tích hợp 

các cơ sở dữ liệu của cơ quan, đơn vị vào hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của 

tỉnh; chỉ đạo triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng 

trong cơ quan, đơn vị; tích hợp, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống thông tin, cơ sở 

dữ liệu theo ngành dọc từ Trung ương tới các cấp trong tỉnh Sơn La.  

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ ứng dụng CNTT, 

thực hiện chuyển đổi số một cách thiết thực, hiệu quả. Lấy kết quả lãnh đạo, chỉ 

đạo ứng dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số 

và xã hội số là một tiêu chí đánh giá trách nhiệm và bình xét thi đua, khen thưởng 

đối với người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị. 

- Khi đầu tư dự án, nhiệm vụ về chuyển đổi số phải đảm bảo hiệu quả, đảm 

bảo tính thống nhất và đồng bộ, tránh chồng chéo. Đối với các ứng dụng chuyên 

ngành, triệt để sử dụng các nền tảng, phần mềm do Bộ, ngành Trung ương đầu tư 

triển khai theo ngành dọc, đảm bảo đồng bộ, tích hợp, liên thông từ cấp Tỉnh đến 

Trung ương. 

5. Báo và Phát thanh, Truyền hình Sơn La; Trung tâm Thông tin, Văn phòng 

UBND tỉnh 

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức 

và kiến thức về chuyển đổi số; tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến các 

hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.  

6. Chế độ thông tin, báo cáo 

Định kỳ hàng quý (trước ngày 05 tháng cuối quý) hoặc đột xuất (khi có yêu 

cầu) các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tình hình triển khai thực hiện gửi 

Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của 

UBND tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và 

Đề án 06. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, các cơ quan, 

đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo UBND tỉnh (qua Sở 

Khoa học và Công nghệ) để xem xét, chỉ đạo giải quyết./. 
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 d
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 d
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 c
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 c
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 c
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 tỉ
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cá
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củ
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 c
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Đ
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 c
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 c
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 c
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 c
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óa
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hủ
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 d
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 tử
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D

 c
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 p
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Đ
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 c
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L

 c
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h 
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 d
ữ 
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u 
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, 
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n 
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, c
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 tỉ
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 S

ơn
 L

a 
Sở
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C
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cá
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 d

ựn
g 
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L
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- 
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T
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T
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C
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L
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 c
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ần
g 
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ễn
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hí
nh

, H
T

T
T

, d
ữ 
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u 
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ở,
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ệm
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ụ 
đề
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ài
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H
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N
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ữu
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iế
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ổi
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ới
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g 
tạ
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tiê
u 

ch
uẩ

n 
đo

 lư
ờn

g 
ch

ất
 lư

ợn
g,
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T

T
T
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ỗ 
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ợ 

th
u 
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ập
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ín
h 
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án

 c
ác

 c
hỉ

 s
ố 
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ển
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ổi
 s

ố 
tỉn

h 
Sơ

n 
L

a;
 

H
T

T
T
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áo

 c
áo

 n
gà

nh
 k

ho
a 

họ
c 

cô
ng

 n
gh

ệ 
…

) 

Sở
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a 
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g 
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 d
ựn

g 

- 
H

T
T

T
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SD
L
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ư 

ph
áp

 
Sở

 T
ư 

ph
áp

 

- 
H

T
T

T
, C

SD
L

 C
ôn

g 
th

ươ
ng

 
Sở

 C
ôn

g 
T

hư
ơn

g 

- 
H

T
T

T
, C

SD
L

 v
ề 
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ản

 lý
 đ

ầu
 tư

, t
ài

 c
hí

nh
 

Sở
 T

ài
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nh
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H

T
T

T
, C

SD
L

 v
ề 

cá
n 

bộ
, c

ôn
g 

ch
ức

, v
iê

n 
ch

ức
 

Sở
 N

ội
 v

ụ 

- 
H

T
T

T
, C

SD
L

 v
ề 

vă
n 

hó
a,

 th
ể 

th
ao

, d
u 

lịc
h 

Sở
 V

ăn
 h

óa
,  

   
   

   
   

   
   

   
 

T
hể

 th
ao

 v
à 

D
u 

lịc
h 

V
I 

P
H

Á
T

 T
R

IỂ
N
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IN

H
 T

Ế
 S

Ố
  

  
  

  
  

1 

T
ri

ển
 k

ha
i 

cá
c 

nh
iệ

m
 v

ụ 
hỗ

 t
rợ

 h
ợp

 t
ác

 x
ã,

 n
ôn

g 
dâ

n 

ứn
g 

dụ
ng

 c
ôn

g 
ng

hệ
 s

ố,
 c

hu
yể

n 
đổ

i 
số

 t
ro

ng
 h

oạ
t 

độ
ng

 s
ản

 x
uấ

t 

Sở
 N

ôn
g 

ng
hi

ệp
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ôi
 tr
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ng

 

Đ
ơn

 v
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có
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ua
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C
ác
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oạ

t đ
ộn

g 
hỗ

 

tr
ợ;
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áo

 c
áo
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ết
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uả

 
N
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H

ỗ 
tr

ợ 
hợ

p 
tá

c 
xã

, n
ôn

g 
dâ

n 
th

am
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ia
 s

àn
 th

ươ
ng

 m
ại

 

đi
ện

 tử
   

Sở
 C

ôn
g 

th
ươ

ng
 

Sở
 N

ôn
g 
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ệp
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à 

M
ôi

 tr
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ng
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B
N

D
 

cá
c 
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hư
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g 
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 c
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ệ 
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ốn
g 
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uấ
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ồn
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ốc
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uả
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 c
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t 
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ợn
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m

ột
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sả

n 
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ẩm
, 

hà
ng

 h
óa

 n
ôn

g 
ng
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ệp

 c
hủ

 

lự
c 
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a 
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h 

Sở
 N

ôn
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ng
hi

ệp
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à 
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ôi
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Sở
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a 

họ
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ệ 
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uồ
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 lư
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 d
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lịc
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Đ
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 d
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o 

tà
ng
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ố 
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 c
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g 
ng
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ị h
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óa
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hể
 th

ao
 

và
 D
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h 

Đ
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T

hú
c 

đẩ
y 

th
an

h 
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án
 k

hô
ng

 d
ùn
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tiề

n 
m

ặt
, 
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a 

đơ
n 

đi
ện

 tử
, n

ộp
 th

uế
 đ

iệ
n 

tử
…

 

C
ác

 s
ở,

 b
an

, n
gà

nh
,  

U
B

N
D

 c
ác

 x
ã,

 p
hư

ờn
g 

N
gâ

n 
hà

ng
 N

hà
 

nư
ớc

 k
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ực
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; 

T
hu

ế 
tỉn

h 
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L

a 

B
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 c
áo

 k
ết
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uả
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ực
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6 
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T

Ừ
N

G
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Ư
Ớ

C
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Â
Y

 D
Ự

N
G
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ÌN

H
 T

H
À

N
H

 X
Ã
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Ộ

I 
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T
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n 
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ệ 

th
ốn
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họ
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ố 
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 c
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m
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X
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họ
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H
C

S,
 T
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D

T
X
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 Đ
ào

 tạ
o 

Đ
ơn

 v
ị  
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g 
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 d
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i 
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tỉn
h 
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i 
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08 NHÓM NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRỌNG TÂM NĂM 2026 

 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kiểm tra, giám sát hoạt động 

chuyển đổi số  

- Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo của 

UBND tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và 

Đề án 06 (Ban Chỉ đạo 1287). Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND 

các xã, phường chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện và triển khai hiệu quả Kế hoạch 

Chuyển đổi số năm 2026 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình gắn với các mục 

tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ Chuyển đổi số của tỉnh. 

- Kiểm tra, giám sát của các cấp chính quyền đối với việc triển khai thực 

hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chuyển đổi số của đơn vị, bộ phận trực 

thuộc; việc thực hiện quy định pháp luật trong thực hiện các chương trình, đề án, 

dự án chuyển đổi số. 

2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số 

- Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Kiến thức số” tỉnh Sơn La năm 2026 

- Tuyên truyền, truyền thông các chủ trương, định hướng chuyển đổi số, 

chương trình, kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh, của ngành, lĩnh vực; vai trò, lợi ích 

của chuyển đổi số đối với người dân, doanh nghiệp; sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến; tuyên truyền, phòng chống lừa đảo trực tuyến, bảo vệ thông tin cá nhân, các 

mô hình, cách làm hay, bài toán, sáng kiến điển hình để phổ biến, nhân rộng.  

- Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 

- Thúc đẩy phong trào thi đua chuyển đổi số, gắn kết CCHC với chuyển đổi 

số để các cơ quan, tổ chức, cán bộ công chức, người dân, doanh nghiệp nâng cao 

nhận thức, tích cực tham gia. 

3. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số  

- Đôn đốc, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông đẩy mạnh phát triển hạ 

tầng băng rộng di động, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ băng rộng di động: 

Phủ sóng 4G cho 100% bản, tiểu khu tổ dân phố, trên 44% được phủ sóng 5G. 

- Tập trung xây dựng, phát triển kho dữ liệu của tỉnh, cơ sở dữ liệu các 

ngành, kết nối liên thông dữ liệu tiến tới từng bước quản lý điều hành dựa trên dữ 

liệu, cung cấp dữ liệu mở cho người dân, doanh nghiệp.  

- Đầu tư nâng cấp trang thiết bị CNTT như: máy tính cá nhân, máy scan, 

photo, mạng LAN,…cho các cơ quan, đơn vị để đáp ứng yêu cầu công việc trên 

môi trường mạng. Đặc biệt là nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kĩ thuật CNTT tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, đáp ứng triển khai DVCTT toàn trình, số hóa 

hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. 
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- Triển khai tích hợp các cảm biến IoT vào các cơ sở hạ tầng truyền thống 

như: giao thông vận tải, năng lượng, y tế, giáo dục, trong quy hoạch và xây dựng 

cơ sở hạ tầng công cộng.  

4. Xây dựng chính quyền số  

- Nâng cấp các hệ thống thông tin dùng chung đảm bảo nhanh hơn, mạnh 

hơn, phục vụ kịp thời cho hoạt động của hệ thống chính trị trên môi trường mạng, 

bao gồm: (1) Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến 2 cấp từ tỉnh đến xã; (2) Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Sơn La; (3) Hệ thống Cổng 

thông tin điện tử; (4) Cổng dữ liệu mở tỉnh; (5) Hệ thống Quản lý văn bản và điều 

hành; (6) Hệ thống thông tin báo cáo kinh tế xã hội; (7) Hệ thống thông tin phục vụ 

họp-eCabinet (8) Xây dựng phát triển Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh 

(IOC). Đẩy mạnh ứng dụng AI phục vụ hoạt động của hệ thống chính trị. 

- Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phấn đấu trên 70% hồ sơ thủ 

tục hành chính giải quyết trực tuyến toàn trình. Tập trung thực hiện tái cấu trúc quy 

trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở số hóa, tái sử dụng dữ 

liệu, liên thông điện tử và thanh toán trực tuyến.  

- Triển khai các Hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành, phấn đấu mỗi 

ngành lựa chọn ưu tiên xây dựng 01-2 dữ liệu cần thiết nhất để ưu tiên bố trí nguồn 

lực triển khai thực hiện. Triển khai chuẩn hóa dữ liệu bản đồ và xây dựng, vận 

hành hệ thống quản lý, chia sẻ bản đồ số tỉnh Sơn La; xây dựng CSDL đất đai, 

khoa học công nghệ, giao thông, xây dựng, tư pháp, công thương, tài chính, văn 

hóa, thể thao, du lịch, công chức, viên chức… 

5. Phát triển kinh tế số  

Thúc đẩy phát triển kinh tế số, bao gồm: (i) Kinh tế số trong các ngành, lĩnh 

vực; (ii) Kinh tế số công nghiệp CNTT và dịch vụ viễn thông; (iii) Kinh tế của các 

nền tảng số, các hệ thống trực tuyến kết nối giữa cung và cầu và các dịch vụ trực 

tuyến trên mạng. Trong đó, tập trung vào các hoạt động phát triển kinh tế số như: 

- Triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ hợp tác xã, nông dân ứng dụng công nghệ 

số, chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, tham gia sàn thương mại điện tử. 

- Triển khai Hệ thống truy xuất nguồn gốc, quản lý chất lượng một số sản 

phẩm, hàng hóa nông nghiệp chủ lực của tỉnh. 

- Xây dựng Nền tảng số Du lịch thông minh. Xây dựng bảo tàng số ứng 

dụng công nghệ AI để khai thác, phát huy giá trị hiện vật. 

- Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hóa đơn điện tử, nộp thuế điện tử… 

6.  Từng bước xây dựng, hình thành xã hội số 

Hình thành xã hội số với các đặc trưng cơ bản gồm: (i) Công dân số (danh 

tính số, phương tiện số, kỹ năng số và tài khoản số); (ii) Kết nối số (tỷ lệ dân số 

được phủ mạng cáp quang, mạng di động băng rộng và tỷ lệ người dùng Internet). 

(iii) Văn hóa số (mức độ sử dụng dịch vụ số trên mạng, mức độ sử dụng các dịch 
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vụ y tế số, giáo dục số của người dân). Trong đó, tập trung vào các hoạt động cụ 

thể như: 

- Triển khai Hệ thống học bạ số trong các trường phổ thông và Trung tâm 

GDTX (Tiểu học, THCS, THPT, GDTX). 

- Mua sắm trang bị cho phòng học thông minh (năm 2026 tập trung triển 

khai tại các trường cấp THPT) (tập trung xây dựng dữ liệu các bài giảng điện tử). 

- Triển khai hồ sơ Bệnh án điện tử trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

- Tiếp tục triển khai Sổ sức khoẻ điện tử phục vụ tích hợp thẻ BHYT trên 

ứng dụng VNeID cho toàn bộ công dân có tài khoản định danh điện tử mức 2, có 

tham gia BHYT khi tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

công lập và ngoài công lập đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh. 

- Triển khai phòng khám trực tuyến, kết nối liên thông một số bệnh viện 

tuyến tỉnh với bệnh viện tuyến Trung ương. 

- Tiếp tục triển khai mô hình bệnh viện thông minh tại Bệnh viện đa khoa 

tỉnh theo Đề án đã được phê duyệt. 

- Đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ chữ ký số cho cá nhân, tổ chức để 

thúc đẩy người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường 

mạng, tiến tới sử dụng trong cả các giao dịch điện tử khác như tài chính, thương 

mại điện tử 

7. An toàn thông tin mạng 

Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các HTTT, 

CSDL do các sở, ngành quản lý, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

8. Phát triển nhân lực số  

Triển khai các giải pháp phát triển nguồn nhân lực số tỉnh Sơn La. 

Triển khai tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho đội 

ngũ cán bộ quản lý, chuyên trách và trực tiếp triển khai chuyển đổi số trong các cơ 

quan nhà nước, phổ cập kỹ năng số cho người dân và doanh nghiệp./.  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 35/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Sơn La, ngày 06 tháng 01 năm 2026   

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn  

phát triển nguồn nhân lực số tỉnh Sơn La năm 2026 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025;  

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển 

nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030";  

Căn cứ Quyết định số 2629/QĐ-TTg ngày 01 tháng 12 năm 2025 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc Chương trình phát triển Chính phủ số;  

Căn cứ Kế hoạch số 333-KH/TU ngày 07 tháng 5 năm 2025 Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số quốc gia; 

Căn cứ Kế hoạch số 320-KH/TU ngày 21 tháng 4 năm 2025 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy triển khai, thực hiện Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh 

Sơn La; 

Căn cứ Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2025 của UBND 

tỉnh về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

456/TTr-SKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn 

phát triển nguồn nhân lực số tỉnh Sơn La năm 2026. 

Điều 2. Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, phường 

xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 01 

năm 2026, báo cáo UBND tỉnh (gửi Kế hoạch đã ban hành về Sở Khoa học và Công 

nghệ để theo dõi, tổng hợp). 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch 

UBND các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

  KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Hà Trung Chiến 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH 

Bồi dưỡng, tập huấn kĩ năng số để phát triển                                                            

nguồn nhân lực chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026 
ơ 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Xác định rõ đối tượng, hình thức, nội dung bồi dưỡng, tập huấn để phát triển 

nguồn nhân lực số, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số. 

2. Yêu cầu 

- Bám sát vào các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch chuyển đổi số năm 2026; 

Kế hoạch Bình dân học vụ số của tỉnh. 

- Rõ trách nhiệm, rõ đầu mối, phân công cụ thể đến từng sở,ban, ngành, 

UBND cấp xã và Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại bản, tiểu khu. 

- Đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, phù hợp nguồn lực tài chính, nhân lực và 

điều kiện triển khai thực tế.  

II. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU NĂM 2026 

1. Mục tiêu tổng quát 

Từng bước nâng cao năng lực số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện 

trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. 

2. Chỉ tiêu cụ thể  

- 100% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã được tập huấn kỹ năng số cơ bản 1 

- 50% viên chức cấp tỉnh, cấp xã được tập huấn kỹ năng số cơ bản 2 

- 100% công chức phụ trách công tác chuyển đổi số cấp tỉnh, cấp xã được bồi 

dưỡng chuyên sâu. 3 

- 60% doanh nghiệp, hợp tác xã được tập huấn kỹ năng số cơ bản 4 

- 100 % học sinh từ bậc THPT và sinh viên được tập huấn kỹ năng số cơ bản. 

 
1 Tại Kế hoạch 142/KH-UBND: năm 2025 phải đạt 100%; Tại Quyết định số 2629/QĐ-TTg ngày 01/12/2025 của Thủ 

tướng Chính phủ, giai đoạn 2025 – 2027: 100% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo kĩ năng số cơ bản  
2 Tại Kế hoạch 142/KH-UBND:  phải đạt 100% vào năm 2030 
3  Tối thiểu 90 người: mỗi sở/xã = 1 người); Tại Quyết định số 2629/QĐ-TTg ngày 01/12/2025 của Thủ tướng Chính 

phủ, giai đoạn 2025 - 2027: 50%; giai đoạn 2028 – 2030 :100% cán bô chuyên trách về CNTT, CĐS của bộ, ngành, 

địa phương được đào  tạo đạt chứng chỉ quản trị dữ liệu cơ bản.;  
4 Tại Kế hoạch 142/KH-UBND: Tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ địa phương ứng dụng công nghệ số đạt >60% đến hết 

năm 2030. 
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- 100% thành viên tổ công nghệ số cộng đồng được tập huấn kĩ năng số cơ bản; 5 

- 100% lực lượng nòng cốt của Tổ chuyển đổi số cộng đồng được bồi dưỡng 

ít nhất 01 khóa kỹ năng số trong năm. 6 

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH  

1. Đối tượng 

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND cấp xã. 

- Lãnh đạo phòng, đơn vị trực thuộc cấp sở, cấp xã. 

- Công chức phụ trách chuyển đổi số cấp sở, cấp xã. 

- Công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành và UBND cấp xã. 

- Thành viên; lực lượng nòng cốt của Tổ chuyển đổi số cộng đồng tại bản, tiểu 

khu, tổ dân phố. 

- Lãnh đạo và người lao động thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.  

- Học sinh từ bậc THPT, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và cơ sở dạy nghề. 

2. Nội dung bồi dưỡng, tập huấn 

a) Tập huấn kỹ năng số cơ bản (theo khung kĩ năng số tại Quyết định 757/QĐ-

BKHCN ngày 29 tháng 4 năm 2025 ban hành Khung kiến thức, kỹ năng số cơ bản 

và Hướng dẫn đánh giá, xác nhận hoàn thành mức độ phổ cập kỹ năng số). Cụ thể:  

*) Lãnh đạo cấp sở, cấp xã:  

- Nhận thức số. 

- Khai thác dữ liệu và thông tin, quản lý điều hành dựa trên dữ liệu.  

- Đảm bảo an toàn, an ninh mạng. 

- Giải quyết vấn đề nhờ ứng dụng công nghệ số.  

*) Lãnh đạo phòng, đơn vị trực thuộc cấp sở, cấp xã. 

- Nhận thức số. 

- Khai thác dữ liệu và thông tin . 

- Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số. 

- Đảm bảo an toàn, an ninh mạng. 

*) Công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước: 

- Nhận thức số. 

 
5 Số lượng: Tối thiểu là 05 người, gồm: Tổ trưởng: Là Trưởng bản/Tiểu khu trưởng/Tổ trưởng tổ dân phố; Tổ phó: Là 

Bí thư Chi đoàn thanh niên hoặc người am hiểu về công nghệ thông tin, có kỹ năng sử dụng nền tảng số. Các thành 

viên: Là người am hiểu công nghệ thông tin, có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số, có lòng nhiệt tình, có tinh 

thần trách nhiệm đối với các hoạt động cộng đồng, có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng 

công nghệ số. Ưu tiên các lực lượng: Công an, giáo viên, sinh viên, học sinh, đoàn thanh niên, nhân viên của các 

doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. 
6 Gồm: Công an xã; Giáo viên; Công chức phụ trách công tác chuyển đổi số của xã, phường; Bí thư Đoàn thanh niên xã 
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-  Khai thác dữ liệu và thông tin. 

- Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số. 

- Sáng tạo nội dung số. 

- Đảm bảo an toàn, an ninh mạng.  

- Giải quyết vấn đề nhờ ứng dụng công nghệ số. 

*) Lực lượng nòng cốt của Tổ Chuyển đối số cộng đồng 

- Nhận thức số. 

- Sử dụng thiết bị và phần mềm. 

- Khai thác dữ liệu và thông tin.  

- Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số. 

- Sáng tạo nội dung số.  

- Đảm bảo an toàn, an ninh mạng.  

- Giải quyết vấn đề nhờ ứng dụng công nghệ số. 

*) Thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng 

- Nhận thức số. 

- Sử dụng thiết bị và phần mềm. 

- Khai thác dữ liệu và thông tin.  

- Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số. 

- Sáng tạo nội dung số. 

- Đảm bảo an toàn, an ninh mạng  

- Giải quyết vấn đề nhờ ứng dụng công nghệ số. 

*) Lãnh đạo và người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã… 

- Nhận thức số.  

- Khai thác dữ liệu và thông tin. 

- Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số.  

- Sáng tạo nội dung số.  

- Đảm bảo an toàn, an ninh mạng. 

- Giải quyết vấn đề nhờ ứng dụng công nghệ số. 

*) Học sinh, sinh viên (theo Thông tư số 02/2025/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 

01 năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định khung năng lực số dành cho 

người học):  

- Khai thác dữ liệu và thông tin. 

- Giao tiếp và hợp tác trong môi trường số. 
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- Sáng tạo nội dung số. 

- An toàn. 

- Giải quyết vấn đề. 

- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo. 

b) Bồi dưỡng (từ 5 - 14 ngày) 

*) Công chức, viên chức phụ trách chuyển đổi số tại các sở, các xã, phường:  

- Quản trị dữ liệu, dữ liệu mở, kho dữ liệu dùng chung. 

- Công nghệ số mới: điện toán đám mây, IoT, AI, Big Data. 

- Quản trị dự án chuyển đổi số; kỹ năng tham mưu, lập kế hoạch, tổ chức triển 

khai nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị. 

- Kỹ năng phân tích, đánh giá và vận hành các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ 

liệu của tỉnh. 

- Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong triển khai và vận hành hệ 

thống tại cấp sở, cấp xã.  

3. Hình thức, thời gian  

- Trực tuyến trên Cổng Bình dân học vụ số của tỉnh Sơn La và các nền tảng 

Moocs của Bộ Khoa học và Công nghệ cho các đối tượng tập huấn kĩ năng số cơ 

bản, học trực tuyến.  

- Trực tiếp: Cho đối tượng bồi dưỡng chuyên sâu (từ 5 - 14 ngày/khóa; mỗi 

năm tối thiểu 2 khóa) do các học viện, trường đại học, các tổ chức, cơ sở đào tạo có 

chức năng bồi dưỡng đảm nhiệm.  

4. Kinh phí  

a) Kinh phí từ ngân sách Nhà nước, chi cho các nội dung 

(1) Sở Khoa học và Công nghệ 

+ Xây dựng bài giảng về kĩ năng số cơ bản đăng tải trên Cổng bình dân học 

vụ số của tỉnh. 

+ Bồi dưỡng công chức, viên chức phụ trách chuyển đổi số tại các sở, xã, phường. 

+ Tập huấn lực lượng nòng cốt của Tổ Chuyển đổi số cộng đồng để hướng 

dẫn lại thành viên Tổ Chuyển đổi số cộng đồng và người dân.  

+ Duy trì Cổng Bình dân học vụ số của tỉnh 

(2) Các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường  

+ Bồi dưỡng, tập huấn về kĩ năng số và kĩ năng số nâng cao cho cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động quản lý theo nhu cầu, phù hợp về hình thức, kinh 

phí và thời gian. 

b) Kinh phí xã hội hóa.  
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c) Kinh phí của các doanh nghiệp, hợp tác xã.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành 

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý; đảm bảo tối thiểu đạt chỉ tiêu đào 

tạo năm 2026 theo kế hoạch của tỉnh (ngoài ra, các sở, ban, ngành chủ động bồi 

dưỡng, tập huấn về kĩ năng số và kĩ năng số nâng cao cho cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động quản lý theo nhu cầu, phù hợp về hình  thức, kinh phí và  

thời gian). 

- Xây dựng dự toán thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý gửi Sở Tài 

chính trước ngày 31 tháng 01 năm 2026 tổng hợp, tham mưu với cấp có thẩm quyền 

giao dự toán để triển khai thực hiện. 

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt tới các cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc.   

- Báo cáo kết quả (lồng trong báo cáo kết quả về triển khai Phong trào bình dân 

học vụ số; Nghị quyết số 57-NQ/TW) gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo.  

- Báo cáo kết quả triển khai năm 2026 và dự kiến nhu cầu, kế hoạch đào tạo 

năm 2027 báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, đề xuất) 

chậm nhất ngày 30 tháng 11 năm 2026.  

2. Giao chủ tịch UBND các xã, phường 

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động thuộc đối tượng quản lý; Tổ chuyển đổi số cộng đồng; 

Hợp tác xã, hộ kinh doanh, người lao động trên địa bàn, đảm bảo chỉ tiêu đào tạo 

năm 2026 theo kế hoạch này (ngoài ra, các xã, phường chủ động bồi dưỡng, tập 

huấn về kĩ năng số và kĩ năng số nâng cao cho cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động theo nhu cầu, phù hợp về hình  thức, kinh phí và thời gian).  

- Xây dựng dự toán thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý gửi Sở Tài 

chính trước ngày 31 tháng 01 năm 2026 tổng hợp, tham mưu với cấp có thẩm quyền 

giao dự toán để triển khai thực hiện. 

- Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng và phù hợp tới các cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Nhà nước, Doanh nghiệp 

và hợp tác xã trên địa bàn.  

- Chỉ đạo 100% bản, tiểu khu, tổ dân phố thành lập, kiện toàn, duy trì Tổ 

chuyển đổi số cộng đồng và hoạt động hiệu quả, hướng dẫn hỗ trợ người dân tại địa 

phương tiếp cận, sử dụng các thiết bị số, dịch vụ số. 

- Báo cáo kết quả (lồng trong báo cáo kết quả về triển khai Phong trào bình dân 

học vụ số; Nghị quyết số 57-NQ/TW) gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo.  
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Báo cáo kết quả triển khai năm 2026 và dự kiến nhu cầu, kế hoạch đào tạo 

năm 2027 báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, đề xuất) 

chậm nhất ngày 30 tháng 11 năm 2026.  

3. Giao Giám đốc Sở Nội vụ  

Thẩm định, phê duyệt vị trí việc làm công chức phụ trách chuyển đổi số tại 

các sở, ban, ngành và UBND cấp xã trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị theo 

đúng quy định hiện hành. 

4. Giao Giám đốc Sở Tài chính 

- Căn cứ đề xuất của các sở, ban, ngành, UBND các xã phường, tổng hợp, 

tham mưu với cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhân 

lực số cho các sở ban ngành, UBND cấp xã đảm bảo thực hiện kế hoạch này. Báo 

cáo kết quả với Trưởng Ban Chỉ đạo 1287. 

- Hướng dẫn các sở, xã sử dụng nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 

theo quy định. 

5. Báo và Phát thanh, Truyền hình Sơn La 

- Tổ chức tuyên truyền về hình thức đào tạo kĩ năng số cơ bản (được tổ chức 

trên các nền tảng Moocs; Cổng Bình dân học vụ số của tỉnh) để cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và nhân dân được biết và tham gia học.  

- Báo cáo kết quả (lồng trong báo cáo kết quả về triển khai Phong trào bình 

dân học vụ số; Nghị quyết số 57-NQ/TW) gửi Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, 

báo cáo. 

6. Sở Khoa học và Công nghệ 

 - Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc triển khai kế hoạch; định kỳ tổng 

hợp báo cáo UBND tỉnh; tham mưu với UBND tỉnh kiểm tra, đánh giá việc triển 

khai thực hiện kế hoạch tại các cấp, ngành. 

- Chủ trì tham mưu xây dựng các nội dung bồi dưỡng, tập huấn cho các đối 

tượng theo quy định tại khung kĩ năng số tại Quyết định số 757/QĐ-BKHCN ngày 

29 tháng 4 năm 2025 để đăng tải trên Cổng Bình dân học vụ số của tỉnh.  

- Tham mưu xây dựng chương trình và tổ chức các lớp bồi dưỡng dành cho 

công chức phụ trách chuyển đổi số cấp tỉnh, cấp xã. 

- Hướng dẫn các đối tượng tham gia tập huấn trên Cổng Bình dân học vụ số 

của tỉnh và trên nền tảng Moocs do Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai.  

Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn phát triển nguồn nhân lực số tỉnh 

Sơn La năm 2026. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, 

phường nghiêm túc triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả./. 
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